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	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC


Số:          /BC-VPTT 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2020


BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 06/8/2020
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

1. Tin về vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông và cảnh báo mưa dông trên biển:

Ngày 07/8, trên khu vực giữa Biển Đông hình thành một vùng áp thấp, 1h00/07/8 ở vị trí 10,5-11,5 độ Vĩ Bắc; 111,5-112,5 độ Kinh Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc và chưa có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực giữa Biển Đông nối với vùng áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.   

2. Tin mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ:

Ngày 07/8, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm/24h, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa 50-100mm/24h). Các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1-2.
3. Tin cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực Bắc Bộ:
Từ ngày 07/8 đến 08/8, trên lưu vực hệ thống sông Hồng - Thái Bình sẽ
xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-3m, hạ lưu từ 1-2m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ thượng lưu sông Cầu, sông Thương và
Lục Nam có khả năng lên mức BĐ1; sông Thao, sông Chảy lên mức
BĐ1-BĐ2; các sông suối nhỏ khu vực Bắc Bộ có khả năng lên mức BĐ2 và trên
BĐ2; riêng mực nước đỉnh lũ trên sông Đà tại trạm thủy văn Hòa Bình và hạ lưu
sông Hồng tại Hà Nội và sông Thái Bình tại Phả Lại ở mức dưới BĐ1.
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi khu vực
Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Kạn và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, các khu đô thị, các tỉnh và thành phố như: Hà Nội, Phú Thọ, Yên Bái, Hải Phòng, Quảng Ninh.
4. Tình hình mưa:
- Mưa ngày (19h/05/8 đến 19h/06/8): Các khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to đến rất to, riêng khu vực Bắc Bộ có mưa rất to trên diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Pa Thơm (Điện Biên) 187mm, Việt Quang (Hà Giang) 201mm, Bảo Yên (Lào Cai) 127mm, Ba Khe (Yên Bái) 238mm, Hồng Ca (Yên Bái) 181mm, Kỳ Phú (Thái Nguyên) 127mm, Yên Hưng (Quảng Ninh) 202mm, Vàng Danh (Quảng Ninh) 134mm, Tây Yên Tử (Bắc Giang) 123mm, Trường Sa (Khánh Hòa) 195mm, Ia Dom (Kon Tum) 129mm, Sở Sao (Bình Dương) 107mm, Cát Lái (TP Hồ Chí Minh) 103mm.
- Mưa đêm (19h/06/8 đến 07h/07/8): Khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Mường Vy (Lào Cai) 73mm, Phấn Mễ (Thái Nguyên) 90mm, Phố Đu (Thái Nguyên) 87mm, Đại Phạm (Phú Thọ) 116mm, An Biên (Quảng Ninh) 69mm, Cẩm Mỹ (Đồng Nai) 93mm, Cát Lái (TP Hồ Chí Minh) 103mm, Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) 152mm, Thuận An (Bình Dương) 77mm.
 - Mưa 3 ngày (19h/03/8 đến 19h/06/8): Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có  mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Việt Quang (Hà Giang) 257mm, Linh Hồ (Hà Giang) 220mm, Nghĩa Đô (Lào Cai) 218mm, Ba Khe (Yên Bái) 362mm, Hồng Ca (Yên Bái) 284mm, Hua Nhàn (Sơn La) 208mm, Kỳ Phú (Thái Nguyên) 218 mm, Yên Hưng (Quảng Ninh) 325mm, Phủ Liễn (Hải Phòng) 217mm, Việt Trì (Phú Thọ) 200mm, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 204mm, Ba Vì (Hà Nội) 252mm, Xuân Lẹ (Thanh Hóa) 218mm.
II. THỦY VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ: Dự báo, mực nước tại Hà Nội lúc 07h ngày 08/8 có khả năng ở mức 4,00m; mực nước tại Phả Lại lúc 19h ngày 07/8 có khả năng ở mức 2,30m.
2. Các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên: Mực nước các sông khu vực Bắc Trung Bộ xuống dần; các khu vực khác mực nước biến đổi chậm, dao động theo điều tiết hồ chứa.
3. Mực nước sông Cửu Long: Trong 1-2 ngày tới, mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên sau đó biến đổi chậm. Đến ngày 10/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,45m; tại Châu Đốc ở mức 1,55m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA:
1. Hồ Thủy điện:

- Các hồ thủy điện lớn ở Bắc Bộ: mực nước các hồ Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà dưới mực nước cho phép; mực nước hồ Hòa Bình lúc 7h/07/8 ở mức 99,42m (nhỏ hơn 1,58m so với mực nước cho phép), Qxả duy trì lớn hơn Qđến.
- Mực nước các hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ ở mức thấp, các hồ vận hành bình thường, hiện có 57 hồ vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn. 

2. Hồ chứa Thủy lợi: 

- Có 204 hồ chứa hư hỏng cần lưu ý (Bắc Bộ 81 hồ; Bắc Trung Bộ 53 hồ; Nam Trung Bộ 24 hồ; Tây Nguyên 41 hồ; Đông Nam Bộ 5 hồ); 166 hồ chứa đang thi công (Bắc Bộ 51 hồ; Bắc Trung Bộ 41, Nam Trung Bộ 31 hồ; Tây Nguyên 43 hồ).

- Tình hình tích nước:

+ Bắc Bộ: đạt 40-75% DTTK, một số hồ đang tích nước cao như: Suối Chiếu 1000%, Chiềng Khoi
 100%, Mường Lựm
97% (Sơn La); Đầm Bài 100%, Suối Ong 95% (Hòa Bình); Quang Minh 100% (Hà Giang); Như Xuyên 96%, Ô Rô 100% (Tuyên Quang); Vĩnh Thành 100% (Vĩnh Phúc); Phượng Mao 94%, Ngòi Vần 100%, Lửa Việt 100% (Phú Thọ); Ghềnh Chè 99% (Thái Nguyên); Bầu Lầy 100%, Ngạc Hai 93%, Đá Mài 99% (Bắc Giang); Cao Vân 100%, Chúc Bài Sơn 84% (Quảng Ninh)...
+ Bắc Trung Bộ: đạt 19-53% DTTK, một số hồ đang tích nước cao như: Ke Đá 100%, Khe Là 98%, Khe Thần 100% (Nghệ An); Bộc Nguyên 97%, Đá Cát 100% (Hà Tĩnh)…
+ Nam Trung Bộ: đạt 20-40% DTTK.
+ Tây Nguyên: đạt 40-70% DTTK, một số hồ đang tích nước cao như: Đăk Kan 100%, Đăk Loy 100% (Kon Tum); PleiPai (Gia Lai); Đăk Minh 100%, Đồi 500 96%, Dak Huar 100%, Đội 8 99%, Ea Drông 1 100%, Buôn Wing 96% (Đăk Lăk); Trung Tâm 100%, Đăk Diêr 100%, Đăk Rtih 100%, Đăk Rtang 100%, Bắc Sơn 1 100%, Thôn 2 (Đăk Sin) 100%, Đăk Rtang 100% (Đăk Nông); Đạ Tẻh 100%, Đắk Lông Thượng 100%, Đăk Lé 100%, Cam Ly Thượng 100% (Lâm Đồng).
- Tình hình an toàn công trình: Theo báo cáo của địa phương hiện không có sự cố mất an toàn.

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
- Ngày 06/8/2020, Tổng cục Phòng, chống thiên tai đã có văn bản số 769/PCTT-QLĐĐ gửi UBND tỉnh Hưng Yên để chỉ đạo xử lý sự cố nứt dọc mặt đê tả Hồng đoạn từ K123+920 - K123+980.

- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT thường xuyên cập nhật nắm bắt tình hình mưa lũ, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai đến Ban chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó.

- Các địa phương bị thiệt hại huy động các lực lượng triển khai công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật, theo dõi thông tin, báo cáo về Ban Chỉ đạo TW về PCTT và Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI 
1. Tình hình thiệt hại do mưa lớn diện rộng: 

Theo Báo cáo nhanh của Văn phòng BCH PCTT&TKCN các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình, Thái Nguyên, Bình Dương, tình hình thiệt hại do mưa lớn diện rộng diễn ra từ ngày 05-06/8 như sau:
- Về người: 02 người chết tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai do sạt lở taluy dương vào lán (Tẩn Díu Kin, SN 1957; Tẩn Díu Mẩy, SN 1959).

- Về nhà: 36 nhà bị hư hại (chủ yếu là do sạt lở đất).
- Về nông nghiệp: 234ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng.

- Về thủy sản: 46 ha ao cá bị thiệt hại.
- Về chăn nuôi: 06 con trâu, 2.228 con gia cầm bị chết.
- Về giao thông: sạt lở 02 điểm QL279, tỉnh Lào Cai (hiện đã thông tuyên), 08 điểm đường tỉnh lộ và 48 điểm đường giao thông nông thôn.
- Về thủy lợi: 2.050m kênh mương bị hư hỏng, vùi lấp.
- Trụ sở cơ quan, trường học: 56m tường bao nhà văn hóa và 64m tường rào trường học bị đổ.
2. Thiệt hại khác: Theo Báo cáo của Văn phòng BCH PCTT&TKCN Cà Mau, mưa dông kèm theo gió giật mạnh diễn ra từ ngày 05-06/8 trên địa bàn huyện Phú Tân đã làm sập 01 nhà, tốc mái 04 nhà.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi gia đình có người bị nạn, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai sớm ổn định cuộc sống.  
VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

1. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố:

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 297/VPTT ngày 03/8 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT để chủ động ứng phó với mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ.
- Các tỉnh, thành phố tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của nhân dân; theo dõi chặt chẽ diễn biến vùng áp thấp trên Biển Đông để chủ động các biện pháp phòng tránh.
- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, hướng dẫn kỹ năng nâng cao nhận thức cộng đồng, người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó hiệu quả, phù hợp với diễn biến thiên tai.
2. Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cập nhật, kịp thời cung cấp các bản tin dự báo cảnh báo mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất, vùng áp thấp và khu vực bị ảnh hưởng.

3. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT./.

	Nơi nhận:

- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);
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